
 

 

Câu 1(4,0 điểm) 

a) Hàng hóa là gì? Cho ví dụ. 

b) Trình bày hai thuộc tính cơ bản của hàng hoá? 

Câu 2 (4,0 điểm) 

a) Thế nào đối tượng lao động? Kể tên các loại đối tượng lao động và cho ví dụ  

b) Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành mà em biết? 

Câu 3 (2,0 điểm) 

 

Bài ca dao “Trâu ơi” 

Trâu ơi, ta bảo trâu này, 

Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. 

Cấy cày vốn nghiệp nông gia, 

Ta đây trâu đấy ai mà quản công. 

Bao giờ cây lúa còn bông, 

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. 

“Trâu” ở đây nói đến yếu tố nào trong quá trình sản xuất? 

 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ................................................  Số báo danh: ...  ..................................  
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Câu 1. (4,0 điểm) 

a) Thế nào là sức lao động? Phân biệt điểm khác nhau giữa sức lao động và lao động? 

b) Em hãy liên hệ thực tiễn để làm rõ vai trò quan trọng quyết định của sức lao động trong quá 

trình sản xuất? 

Câu 2. (4,0 điểm) 

a) Một sản phẩm để trở thành hàng hóa cần có mấy điều kiện? Kể tên? 

b) Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa? Vì sao? 

Câu 3. (2,0 điểm) 

 

Bài ca dao “Trâu ơi” 

Trâu ơi, ta bảo trâu này, 

Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta 

Cấy cày vốn nghiệp nông gia, 

Ta đây trâu đấy ai mà quản công. 

Bao giờ cây lúa còn bông, 

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. 

“Trâu” ở đây nói đến yếu tố nào trong quá trình sản xuất? 

 

 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ................................................  Số báo danh: ...  ..................................  
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I - MÔN GDCD LỚP 11 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

MÃ ĐỀ 112 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(4 điểm) 

Hàng hóa là:  Sản phẩm do lao động tạo ra, có công dụng nhất định 

và thông qua trao đổi mua, bán. 

Lấy ví dụ: Điện thoại, rau củ quả, áo quần, bút,…. 

Hai thuộc tính của hàng hóa. 

- Giá trị sử dụng của hàng hóa: Là công dụng của sản phẩm thỏa mãn 

nhu cầu nào đó của con người.  

- Giá trị của hàng hóa: Là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh 

trong hàng hóa  

1.5 

 

0.5 

 

1.0 

 

1.0 

 

2 

(4 điểm) 

Đối tượng lao động là: những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con 

người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của 

con người. 

Kể tên và cho ví dụ: 

+Loại có sẵn trong tự nhiên. VD: Đất, nước, tôm, cá,… 

+Loại trải qua sự tác động của lao động. VD: Sợi để dệt vải, sắt thép để 

chế tạo máy,… 

2.0 

 

 

 

1.5 

1.5 

3 

(2 điểm) 

Chỉ ra được yếu tố của quá trình sản xuất vật chất. 

- Trâu là tư liệu lao động. 

 

2.0 

 

- HẾT - 
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MÃ ĐỀ 114 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(4 điểm) 

- Sức lao động: Là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của 

con người được vận dụng vào quá trình sản xuất. 

- Phân biệt sức lao động với lao động: 

+ Sức lao động mới chỉ là khả năng của lao động 

+ Còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. 

- Làm rõ vai trò quan trọng quyết định của sức lao động: 

+ Nhiều thanh niên hiện nay có hoàn cảnh khó khăn đã không ngừng 

học tập, rèn luyện vươn lên học tập, dám nghĩ, dám làm được thể hiện 

trong các chương trình Sinh Ra Từ Làng, Người Được Chọn, Cơ Hội 

Cho Ai... của Đài truyền Hình Việt Nam. 

+ Hay Nhật Bản là một đất nước nghèo tài nguyên khoáng sản, chịu 

ảnh nhiều từ thiên tai nhưng nhờ phát huy nhân tố con người đã trở 

thành một đất nước giàu có. 

1.0 

 

 

1.0 

 

 

 

 

1.0 

 

1.0 

2 

(4 điểm) 

- 3 điều kiện: 

+ Do lao động tạo ra. 

+ Có công dụng nhất định. 

+ Thông qua trao đổi, mua – bán. 

- Những sản phẩm trong gia đình là hàng hóa bao gồm: ti vi, tủ lạnh, 

xe máy, điều hòa, máy giặt, xe đạp…. Vì những sản phẩm đó được 

xem là hàng hóa vì nó có thể được đem ra trao đổi, buôn bán. 

 

1.5 

 

 

1.5 

 

3 

(2 điểm) 

Chỉ ra được yếu tố của quá trình sản xuất vật chất. 

- Trâu là tư liệu lao động. 

 

2.0 

- HẾT -  

 

 


